
CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ KHÓA 1 - 2018 

Khóa học: Chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch quốc tế khóa 1 tháng 7/2018 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định V/v công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế – Khóa 1 công nhận tốt 

nghiệp số 846 ngày 26 tháng 07 năm 2018 

Số 

TT 

Họ và tên 

người học 

Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Ngành đào 

tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số hiệu văn 

bằng 

Số vào 

sổ gốc 

cấp 

văn 

bằng 

Người 

nhận văn 

bằng ký 

và ghi rõ 

họ tên 

Ghi 

chú 

 1  Đỗ Thị 

Vân Anh 

14/4/1982 Thái 

Bình 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2018 Đạt ĐHNT2018-

01CC0001 

1     

 2  Mạc 

Hùng 

Anh 

01/11/1984 Hải 

Dương 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC0002 

2     

3 Nguyễn 09/11/1989 Bắc Nam Kinh Việt Chứng chỉ 

đào tạo 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018- 3   

Nguyen Thanh Quang




Thế Bách Ninh Nam nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

01CC0003 

4 Dương 

Thị Châm 

21/6/1990 Ninh 

Bình 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC0004 

4   

5 Đoàn Thị 

Thùy 

Dung 

22/3/1979 Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC0005 

5   

6 Trần Cẩm 

Lệ 

8/9/1986 Thái 

Nguyên 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC0006 

6   

7 Mai Ngọc 

Nguyên 

4/4/1991 Thanh 

Hóa 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC0007 

7 

 

  



du lịch 

quốc tế 

8 
Lương 

Công 

Hồng 

Phước 

20/09/1991 
Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC0008 

8   

9 
Đoàn 

Nguyễn 

Phương 

Thảo 

19/02/1990 
Thừa 

Thiên 

Huế 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC0009 

9   

10 
Nguyễn 

Trần 

Thạch 

Thảo 

03/06/1989 
Quảng 

Nam 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC00010 

10   

11 
Trương 

Đăng 

Hoàng 

Thạch 

26/05/1989 
Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC00011 

11   



quốc tế 

12 
Nguyễn 

Sỹ Thắng 

02/01/1987 
Quảng 

Ngãi 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC00012 

12   

13 
Phạm 

Văn Tính 

01/06/1968 
Ninh 

Bình 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC00013 

13   

14 
Huỳnh 

Kiều Tiên 

04/09/1993 
Vĩnh 

Long 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC00014 

14   

15 
Đoàn Thị 

Kim 

Thoa 

16/08/1987 
Đăklăk Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC00015 

15   



16 
Nguyễn 

Trần 

Thụy 

Tiên 

22/07/1981 
Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC00016 

16   

 



SỔ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ KHÓA 2 - 2018 

Khóa học: Chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch quốc tế khóa 2 tháng 9/2018 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định V/v công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế – Khóa 2 công nhận tốt 

nghiệp số 1218 ngày 11 tháng 10 năm 2018 

Số 

TT 

Họ và 

tên người 

học 

Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Ngành đào 

tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số hiệu văn 

bằng 

Số vào 

sổ gốc 

cấp 

văn 

bằng 

Người 

nhận văn 

bằng ký 

và ghi rõ 

họ tên 

Ghi 

chú 

 1 Bùi 

Nguyễn 

Vi Đông 

07/05/1978 

Phú 

Yên 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 Đạt ĐHNT2018-

01CC0018 

1     

 2 Nguyễn 

Hoài 

Phương 

27/10/1993 Hà 

Nội 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC0019 

2     

3 Nguyễn 29/10/1992 Bình Nam Kinh Việt Chứng chỉ 

đào tạo 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018- 3   



Đức Tâm Định Nam nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

01CC0020 

4 

Trần 

Ngọc 

Tuấn 

30/12/1976 Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC0021 

4   

5 Bùi Phi 

Vân 

18/11/1972 Lâm 

Đồng 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC0022 

5   

6 Hoàng 

Thị 

Thanh 

Vân 

03/09/1988 Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt 

ĐHNT2018-

01CC0023 

6   

 



SỔ CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ KHÓA 3 - 2018 

Khóa học: Chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch quốc tế khóa 3 tháng 11/2018 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định V/v công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế – Khóa 3 công nhận tốt 

nghiệp số 1323 ngày 07 tháng 11 năm 2018 

Số 

TT 

Họ và tên 

người 

học 

Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Ngành đào 

tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số hiệu văn 

bằng 

Số vào 

sổ gốc 

cấp 

văn 

bằng 

Người 

nhận văn 

bằng ký 

và ghi rõ 

họ tên 

Ghi 

chú 

 1 
Nguyễn 

Thị Liên 

Anh 

17/04/1983 Hà Nội 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 Đạt 
ĐHNT2018-

01CC0024 
1     

 2 
Nguyễn 

Thanh 

Bình 

26/01/1976 Khánh 

Hòa 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0025 
2     

3 
Hồ Quốc 09/10/1982 Khánh 

Nam Kinh Việt Chứng chỉ 

đào tạo 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

3   



Bình Hòa Nam nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

01CC0026 

4 
Huỳnh 

Quốc 

Cường 

28/12/1987 Khánh 

Hòa 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0027 
4   

5 
Trần 

Minh 

Đức 

06/05/1975 Khánh 

Hòa 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0028 
5   

6 
Nguyễn 

Ngọc 

Minh 

Giang 

05/03/1985 Khánh 

Hòa 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0029 
6   

7 
Nguyễn 

Linh 

Ngân 

Giang 

06/12/1993 Nha 

Trang 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0030 
7   



du lịch quốc 

tế 

8 
Đặng 

Văn Hà 

29/05/1977 Bắc 

Giang 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0031 
8   

9 
Nguyễn 

Ngọc Hải 

13/07/1982 Ninh 

Thuận 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0032 
9   

10 
Nguyễn 

Huy 

Hoàng 

27/07/1988 Lâm 

Đồng 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0033 
10   

11 
Nguyễn 

Đào 

Ngọc 

Hùng 

04/01/1992 Lạng 

Sơn 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0034 
11   



tế 

12 
Hoàng 

Nghĩa 

Hưng 

19/09/1983 Thanh 

Hóa 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0035 
12   

13 
Nguyễn 

Thị Bích 

Khoa 

20/12/1980 Bình 

Định 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0036 
13   

14 
Lê Hoàng 

Khôi 

05/07/1983 Phú 

Yên 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0037 
14   

15 
Châu Thị 

Minh 

Kiều 

12/04/1988 Khánh 

Hòa 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0038 
15   



16 
Lê Đức 

Linh 

22/10/1978 Khánh 

Hòa 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0039 
16   

17 
Nguyễn 

Bá Linh 

20/12/1976 Phú 

Yên 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0040 
17   

18 
Trần Thị 

Diễm My 

19/05/1990 Phú 

Yên 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0041 
18   

19 
Phạm Thị 

Thanh 

Ngân 

09/10/1983 Khánh 

Hòa 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0042 
19   

20 
Nguyễn 

Thọ Khôi 

19/11/1996 Khánh 
Nam Kinh Việt Chứng chỉ 

đào tạo 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

20   



Nguyện Hòa Nam nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

01CC0043 

21 
Dương 

Thành 

Nhân 

12/07/1974 Khánh 

Hòa 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0044 
21   

22 
Trần Thị 

Yến Nhi 

29/09/1990 Đồng 

Tháp 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0045 
22   

23 
Trần Thị 

Kim 

Phượng 

20/01/1965 Đà 

Nẵng 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0046 
23   

24 
Trần Lê 

Minh 

Quang 

04/07/1991 Nha 

Trang 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0047 
24   



du lịch quốc 

tế 

25 
Ngô 

Xuân 

Quỳnh 

01/02/1993 Đồng 

Nai 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0048 
25   

26 
Nguyễn 

Tài 

20/06/1972 Khánh 

Hòa 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0049 
26   

27 
Mai Thị 

Kim 

Thanh 

25/09/1985 Khánh 

Hòa 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0050 
27   

28 
Trương 

Văn Thọ 

07/08/1976 Khánh 

Hòa 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0051 
28   



tế 

29 
Quảng 

Văn 

Thông 

22/12/1973 Khánh 

Hòa 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0052 
29   

30 
Quảng 

Văn 

Thuận 

18/04/1985 Khánh 

Hòa 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0053 
30   

31 
Hoàng 

Thị 

Thanh 

Thủy 

03/08/1985 Khánh 

Hòa 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0054 
31   

32 
Lê Hà 

Tín 

20/10/1972 Bắc 

Giang 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0055 
32   



33 
Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Trang 

27/03/1991 Long 

An 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0056 
33   

34 
Sỳ Quý 

Trinh 

24/08/1997 Lâm 

Đồng 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0057 
34   

35 
Nguyễn 

Đức 

Trình 

16/08/1989 Hải 

Dương 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0058 
35   

36 
Ngô Anh 

Tú 

07/08/1990 Hà Nội 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0059 
36   

37 
Trần 

Công 

27/10/1986 Tp. Hồ 

Chí 
Nam Kinh Việt Chứng chỉ 

đào tạo 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

37   



Tuấn Minh Nam nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

01CC0060 

38 
Lê Đức 

Tường 

01/03/1971 Bình 

Định 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0061 
38   

39 
Nguyễn 

Văn Ty 

04/06/1982 Khánh 

Hòa 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0062 
39   

40 
Trương 

Thiết Vũ 

28/10/1979 Khánh 

Hòa 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0063 
40   

41 
Nguyễn 

Ngọc 

Thúy Vy 

26/09/1994 Khánh 

Hòa 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0064 
41   



du lịch quốc 

tế 

 



SỔ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ KHÓA 4 - 2018 

Khóa học: Chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch quốc tế khóa 4 tháng 12/2018 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định V/v công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế – Khóa 4 công nhận tốt 

nghiệp số 1426 và 1427 ngày 03 tháng 12 năm 2018 

Số 

TT 

Họ và tên 

người 

học 

Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Ngành đào 

tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số hiệu văn 

bằng 

Số vào 

sổ gốc 

cấp 

văn 

bằng 

Người 

nhận văn 

bằng ký 

và ghi rõ 

họ tên 

Ghi 

chú 

 1 
Phan 

Đăng 

Anh 

20/08/1986 Thừa 

Thiên 

Huế 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 Đạt 
ĐHNT2018-

01CC0065 
1     

 2 
Bùi Quốc 

Đại 

23/06/1983 Hà Nội 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

Naquốc tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0066 
2     

3 
Trần 

Trung 

04/08/1989 Bắc 
Nam Kinh Việt Chứng chỉ 

đào tạo 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

3   



Kiên  Ninh Nam nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

01CC0067 

4 
Hồ Tấn 

Lực  

19/05/1985 Bình 

Định 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0068 
4   

5 
Phạm Thị 

Nguyệt  

15/04/1979 Khánh 

Hòa 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0069 
5   

6 
Ưng Thị 

Quỳnh 

Như 

15/03/1976 Khánh 

Hòa 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0070 
6   

7 
Nguyễn 

Ngọc 

Tây  

30/08/1989 Phú Yên 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0071 
7   



du lịch quốc 

tế 

8 
Trần Thị 

Hương 

Thảo  

22/08/1991 Thái 

Nguyên 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0072 
8   

9 
Hoàng 

Ngọc 

Dung 

11/07/1990 Bắc 

Giang 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0073 
9   

10 
Lê Thị 

Bích 

Hạnh 

25/12/1980 Bình 

Định 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0074 
10   

11 
Bùi Vinh 

Quang 

14/06/1989 Bình 

Định 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0075 
11   



tế 

12 
Võ Huy 

Quang 

21/06/1976 Bình 

Định 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0076 
12   

13 
Lê Thanh 

Sang 

11/10/1976 Bình 

Định 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0077 
13   

14 
Dương 

Thị Ngọc 

Thương 

10/10/1991 Bình 

Định 
Nữ Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0078 
14   

15 
Nguyễn 

Thanh 

Thương 

10/09/1981 Bình 

Định 
Nam Kinh Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch quốc 

tế 

2018 
Đạt ĐHNT2018-

01CC0079 
15   

 



SỔ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ KHÓA 5 - 2019 

Khóa học: Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành quốc tế khóa 5 tháng 1/2019 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định V/v công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế – Khóa 5 công nhận tốt nghiệp số 69b 

ngày 21 tháng 01 năm 2019 

             

Số 

TT 
Họ và tên  

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 
Ngành đào tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số hiệu 

chứng chỉ 

Người nhận 

chứng chỉ ký và 

ghi rõ họ tên 

Ghi 

chú 

1 Lý Thị An 23/01/1990 
Khánh 

Hoà 
Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 

2019 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0001 
    

2 
Nguyễn Thị Tùng 

Nga 
25/07/1981 

Khánh 

Hoà 
Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 

2020 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0002 
    

3 Nguyễn Minh Tài 13/11/1990 
Đồng 

Nai 
Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 

2021 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0003 
    

4 Nguyễn Văn Tưởng 12/05/1980 
Phú 

Yên 
Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 

2022 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0004 
    

 



SỔ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH QUỐC TẾ 

Khóa học: Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành quốc tế khóa 1 tháng 1/2019 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định V/v công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế – Khóa 1 tại TP. 

Hồ Chí Minh công nhận tốt nghiệp số 68b ngày 21 tháng 01 năm 2019 
  

             

Số 

TT 
Họ và tên  

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 
Ngành đào tạo 

Năm tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệp 

Số hiệu 

chứng chỉ 

Người nhận 

chứng chỉ 

ký và ghi rõ 

họ tên 

Ghi chú 

1 Nguyễn Hữu Ái  01/12/1979 Bình 

Dương Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0005     

2 Đỗ Tuấn Anh 11/10/1976 
TP. Hồ 

Chí 

Minh Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0006     

3 Trần Lâm Bình 02/11/1980 Kiên 

Giang Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0007     

4 Trịnh Minh Chánh 20/10/1979 
TP. Hồ 

Chí 

Minh Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0008     

5 Lương Chí Cường 21/03/1989 
TP. Hồ 

Chí 

Minh Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0009     

6 Trần Thành Dư 06/12/1990 

Bến Tre Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0010     



7 Hồ Hồng Đậm 19/10/1977 
TP. Hồ 

Chí 

Minh Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0011     

8 Nguyễn Thị Thu Hà 10/10/1984 
TP. Hồ 

Chí 

Minh Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0012     

9 Thạch Văn Hoàng 1977 Trà 

Vinh Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0013     

10 
Huỳnh Thị Hồng 

Lam 
05/03/1981 

TP. Hồ 

Chí 

Minh Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0014     

11 Phan Ngọc Lâm 05/10/1989 
TP. Hồ 

Chí 

Minh Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0015     

12 Vắn Nhật Liệt 07/06/1980 Đồng 

Nai Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0016     

13 Trần Duy Minh 10/09/1990 

Phú Yên Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0017     

14 Lê Thị Ánh Ngọc 30/06/1977 
TP. Hồ 

Chí 

Minh Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0018     

15 Trần Thị Bích Ngọc 09/12/1984 
TP. Hồ 

Chí 

Minh Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0019     



16 
Nguyễn Hoàng Vy 

Phương 
06/09/1977 

TP. Hồ 

Chí 

Minh Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0020     

17 Phạm Hồng Tân 26/08/1978 
TP. Hồ 

Chí 

Minh Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0021     

18 
Dương Thị Phương 

Thảo 
26/10/1984 

TP. Hồ 

Chí 

Minh Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0022     

19 Lê Thị Nhật Thảo 04/10/1992 
TP. Hồ 

Chí 

Minh Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0023     

20 Hoàng Đỗ Anh Thư 23/02/1983 
TP. Hồ 

Chí 

Minh Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0024     

21 
Nguyễn Thị Bích 

Trâm 
18/07/1972 

TP. Hồ 

Chí 

Minh Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0025     

22 
Phạm Trần Tuyết 

Trinh 
12/09/1982 

TP. Hồ 

Chí 

Minh Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0026     

23 
Trương Nguyễn 

Hoài Vũ  
20/07/1995 Bình 

Định Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0027     

 



SỔ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ KHÓA 2 - 2019 

  
            

Khóa học: Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành quốc tế khóa 2 tháng 

4/2019 
         

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn             

Quyết định V/v công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế – Khóa 2 tại TP. Hồ Chí 

Minh công nhận tốt nghiệp số 552 ngày 27 tháng 05 năm 2019 
   

              

Số 

TT 
Họ và tên  

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 
Ngành đào tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệp 

Số hiệu 

chứng chỉ 

Số vào 

sổ gốc 

cấp 

chứng 

chỉ 

Người 

nhận 

chứng chỉ 

ký và ghi 

rõ họ tên 

Ghi chú 

1 Bùi Văn Đà 30/10/1977 Bến Tre 

Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0040       

2 Nguyễn Đình Dược 04/05/1982 
An 

Giang 
Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0041       

3 Trần Quang Huy 20/11/1992 TP.HCM 

Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0042       

4 Kim Thị Sâm Nang 26/01/1992 Trà Vinh 

Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0043       

5 Hà Thúy Phân 29/03/1972 TP.HCM 

Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0044       



6 
Lâm Thị Hồng 

Phượng 
06/01/1984 Đà Nẵng 

Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0045       

7 Kim Sôphia 03/09/1985 Trà Vinh 

Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0046       

8 Lò Thị Thu Thủy 20/06/1984 Sơn La 

Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0047       

9 Thân Trọng Thụy 11/11/1973 TP.HCM 

Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0048       

10 Trần Xuân Vy 16/12/1995 Bến Tre 

Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0049       

 



SỔ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ 2019 

  
               

Khóa học: Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành quốc tế khóa 3 tháng 7/2019 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định V/v công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế – Khóa 3 tại TP. 

Hồ Chí Minh công nhận tốt nghiệp số 885 ngày 07 tháng 08 năm 2019 
      

                 

Số 

TT 
Họ và tên  

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 
Ngành đào tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệp 

Số hiệu 

chứng chỉ 

Số 

vào sổ 

gốc 

cấp 

chứng 

chỉ 

Người 

nhận 

chứng chỉ 

ký và ghi 

rõ họ tên 

Ghi 

chú 
   

1 Nguyễn Thị Tú Anh 18/07/1978 TP.HCM Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0053 53        

2 Hà Tuấn Minh 21/07/1990 TP.HCM Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0054 54        

3 Sơn Phước Tài 02/8/1980 Trà Vinh Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0055 55        

4 Bùi Đắc Thành 14/01/1979 

Bình 

Dương Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0056 56        

5 Ngô Minh Ngọc Tú 13/10/1988 

Kiên 

Giang Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành 

du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0057 57        

 



SỔ CHỨN CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ 2019 

 
                

Khóa học: Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành quốc tế khóa 6 tháng 3/2019 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định V/v công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế – Khóa 6 công nhận tốt 

nghiệp số 338 ngày 25 tháng 03 năm 2019 
     

 
           

     

Số 

TT 

Họ và tên  

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 
Ngành đào tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệp 

Số hiệu 

chứng chỉ 

Số vào sổ 

gốc cấp 

chứng 

chỉ 

Người 

nhận 

chứng chỉ 

ký và ghi 

rõ họ tên 

Ghi 

chú    

1 Tạ Thị Vân Chi 28/11/1987 
Khánh 

Hoà 
Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành du 

lịch quốc tế 

2019 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0035 
28     

   

2 Lê Trần Phúc 26/04/1984 
Khánh 

Hoà 
Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành du 

lịch quốc tế 

2019 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0036 
29     

   

3 
Dương Thị Vân 

Thương 
12/12/1984 

Khánh 

Hoà 
Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành du 

lịch quốc tế 

2019 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0037 
30     

   



4 
Nguyễn Thị Hồng 

Trâm 
28/08/1983 

Hà 

Nội 
Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành du 

lịch quốc tế 

2019 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0038 
31     

   

5 Võ Đăng Cẩm Tú 03/02/1987 
Khánh 

Hoà 
Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều hành du 

lịch quốc tế 

2019 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0039 
32     

   

 



SỔ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH QUỐC TẾ 2019 

  
            

Khóa học: Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành quốc tế khóa 7 tháng 6/2019 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định V/v công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế – Khóa 7 

công nhận tốt nghiệp số 574 ngày 31 tháng 05 năm 2019 
   

              

Số 

TT 
Họ và tên  

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 
Ngành đào tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số hiệu 

chứng chỉ 

Số vào sổ 

gốc cấp 

chứng chỉ 

Người 

nhận 

chứng chỉ 

ký và ghi 

rõ họ tên 

Ghi chú 

1 Lương Thị Kim Anh 07/05/1981 

Quảng 

Ngãi Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều 

hành du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0050 50     

2 Ninh Thị Kim Anh 16/11/1977 

Hà 

Nội Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều 

hành du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0051 51     

3 Huỳnh Cát Duyên 03/02/1989 

Khánh 

Hòa Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều 

hành du lịch quốc tế 2019 Đạt 

ĐHNT2019-

01CC0052 52     

 



SỔ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ 2019 

 

  
            

Khóa học: Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành quốc tế khóa 8 tháng 8/2019       

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn            

Quyết định V/v công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế – Khóa 8 công nhận tốt nghiệp số 1127 ngày 06 

tháng 09 năm 2019 

              

Số 

TT 
Họ và tên  

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 
Ngành đào tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp loại 

tốt nghiệp 

Số hiệu 

chứng chỉ 

Số vào sổ 

gốc cấp 

chứng 

chỉ 

Người nhận 

chứng chỉ ký và 

ghi rõ họ tên 

Ghi 

chú 

1 Lê Nhật Dương 01/09/1983 
Hải 

Phòng 
Nam  Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều 

hành du lịch quốc 

tế 

2019 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0058 
58 

    

2 
Nguyễn Thị 

Hương 
27/05/1992 

Khánh 

Hòa 
Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ đào tạo 

nghiệp vụ Điều 

hành du lịch quốc 

tế 

2019 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0059 
59 

    

 



SỔ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ TẠI ĐAK LAK 

Khóa học: Chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch quốc tế khóa 1 tại Đăk Lăk 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định V/v công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế – Khóa 1 công nhận tốt 

nghiệp số 201  ngày 28  tháng  2 năm 2019 

Số 

TT 

Họ và tên 

người 

học 

Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Ngành đào 

tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số hiệu văn 

bằng 

Số vào 

sổ gốc 

cấp 

văn 

bằng 

Người 

nhận văn 

bằng ký 

và ghi rõ 

họ tên 

Ghi 

chú 

1 Lê Văn 

Đức 
20/10/1977 

Quảng 

Ngãi 
Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2019 Đạt ĐHNT2019-

01CC0028 
28   

2 
Đinh Gia 

Hanh 
22/03/1978 Thái 

Bình 
Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2019 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0029 29   

3 Lê Thanh 03/10/1990 
Bình Nam Kinh Việt 

Chứng chỉ 

đào tạo 
2019 Đạt ĐHNT2019- 30   



Hòa Định Nam nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

01CC0030 

4 

Dương 

Thị 

Thanh 

Hương 

01/08/1984 Đăk Lăk Nữ Kinh 
Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2019 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0031 31   

5 

Lê Thị 

Kim 

Thanh 

27/01/1985 Đồng 

Nai 
Nữ Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2019 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0032 32   

6 

Nguyễn 

Anh 

Tuấn 

27/12/1976 TP.HCM Nam Kinh 
Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

du lịch 

quốc tế 

2019 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0033 33   

7 
Đặng 

Xuân Vũ 
08/01/1980 Đăk 

Nông 
Nam Kinh 

Việt 

Nam 

Chứng chỉ 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Điều hành 

2019 Đạt 
ĐHNT2019-

01CC0034 

34 

 
  



du lịch 

quốc tế 

 


	1.SOCC_NVĐHQT_KHOA1_2018
	2.SOCC_NVĐHQT_KHOA2_2018
	3.SOCC_NVĐHQT_KHOA3_2018
	4.SOCC_NVĐHQT_KHOA4_2018
	5.SOCC_NVĐHQT_KHOA5_2019
	6.SOCC_NVĐHQT_TPHCM_KHOA1
	7.SOCC_NVĐHQT_TPHCM_KHOA2
	8.SOCC_NVĐHQT_TPHCM_KHOA3
	9.SOCC_NVĐHQT_KHOA6
	10.SOCC_NVĐHQT_KHOA7
	11.SOCC_NVĐHQT_KHOA8
	12.SOCC_NVĐHQT_DAKLAK

